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	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	Chủ đề 2: Lực và chuyển động
	1.1. Tổng hợp và phân tích lực
	Nhận biết: 
- Nêu được định nghĩa tổng hợp lực, phân tích lực.
Thông hiểu:
- Hiểu  được quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy.
- Hiểu được cách phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc.
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	1.2. Momen lực. Điều kiện cân bằng của vật
	Nhận biết
- Phát biểu được định nghĩa: momen lực, ngẫu lực, momen ngẫu lực.
- Viết được công thức tính momen lực, momen ngẫu lực, hợp lực của hai lực song song.
- Phát biểu được quy tắc momen, quy tắc tổng hợp hai lực song song.
Thông hiểu
- Hiểu được tác dụng của momen lực.
- Hiểu  được quy tắc tổng hợp hai lực song song.
- Hiểu được tác dụng của ngẫu lực lên một vật chỉ làm quay vật.- - Hiểu  được điều kiện để vật cân bằng của vật.
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	Chủ đề 3: Năng lượng
	2.1. Năng lượng và công
	Nhận biết: 
- Phát biểu được công thức tính công, công suất; nêu được đơn vị của công, công suất.
Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa công suất.
Vận dụng:
- Vận dụng được các công thức của công, công suất để giải các bài toán đơn giản.
Vận dụng cao
- Vận dụng được các công thức của công, công suất để tính được các bài toán nâng cao.
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	2.2. Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
	Nhận biết:
- Viết được các công thức của động năng, thế năng trọng trường, cơ năng.
- Nêu được định nghĩa động năng, thế năng trọng trường, cơ năng. 
- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng, định luật bảo toàn năng lượng.
- Nhận biết được mối quan hệ giữa động năng và thế năng trong bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
- Phát biểu được định nghĩa hiệu suất.
Thông hiểu:
-  Xác định được động năng, thế năng trọng trường, cơ năng của vật ở vị trí bất kì.
- Hiểu được trường hợp nào cơ năng của vật được bảo toàn.
Vận dụng:
- Vận dụng được các công thức của động năng, thế năng, cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng, định luật bảo toàn năng lượng để giải các bài toán đơn giản.
Vận dụng cao
- Vận dụng được các công thức của động năng, thế năng, cơ năng để tính được các bài toán nâng cao.
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	Tổng
	
	16
	12
	2
	2

	Tỉ lệ % 
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	          70%
	30%
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